
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ (NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN) CỦA CÔNG TRÌNH, DỰÁN ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG
NĂM 2024, HUYỆN LÂM BÌNH

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          /5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)
Đơn vị tính: Đồng

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn
năm 2023 được

giao

Giải ngân kế
hoạch năm 2023

(tính đến
31/01/2024)

Số kế hoạch
năm 2023 chưa
giải ngân hết

được phép kéo
dài thời gian
thực hiện và

giải ngân sang
năm 2024 

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
nguồn vốn tỉnh

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG CỘNG 164.337.668.000 10.000.000.000 36.395.703.000 15.163.616.750 21.232.086.250

I Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 3.500.000.000 - 67.873.000 - 67.873.000

1 Xây dựng chợ xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
Số 1628/QĐ-
UBND ngày
04/10/2021

3.500.000.000 - 67.873.000 - 67.873.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

II Nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu 130.377.668.000 10.000.000.000 21.151.255.000 1.929.653.000 19.221.602.000

1 Trụ sở  UBND xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình
Số 231/QĐ-
UBND ngày
17/5/2021

13.690.000.000 10.000.000.000 2.500.000.000 1.929.653.000 570.347.000 UBND huyện Lâm
Bình

2
Trồng hoa, cây xanh tại khu vực Nà Tông, xã Thượng Lâm
và khu vực đèo Khau Lắc, tổ dân phố Nà Mèn, thị trấn
Lăng Can

Số 549/QĐ-
UBND ngày
20/5/2021

6.000.000.000 - 350.000.000 - 350.000.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

2 Xây dựng hệ thống cấp nước cho thôn Lũng Giềng 1, xã
Xuân Lập

Số 594/QĐ-
UBND ngày
29/6/2022

2.500.000.000 - 650.000.000 - 650.000.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

4
Cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu Ta Tè
thôn Nặm Đíp xã Lăng Can đến chân đèo Kéo Nàng xã
Khuôn Hà (giai đoạn 1)

Số 1170/QĐ-
UBNDngày
31/7/2020

40.427.176.000 - 6.000.000.000 - 6.000.000.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện
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5 Nâng cấp cải tạo chợ xã Lăng Can
Số 1434/QĐ-
UBND ngày
10/10/2019

14.969.459.000 - 500.000.000 - 500.000.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

6 Lắp đặt cửa đi, cửa sổ Nhà công vụ huyện Lâm Bình, tỉnh
Tuyên Quang (Hạng mục: Nhà công vụ 02 tầng xây mới)

Số 595/QĐ-UBND
ngày 27/4/2020 1.194.068.000 - 97.841.000 - 97.841.000

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
khu vực huyện

7
Lắp đặt thiết bị vệ sinh Nhà công vụ huyện Lâm Bình, tỉnh
Tuyên Quang (Hạng mục: Nhà công vụ 02 tầng và Nhà
bếp ăn)

Số 615/QĐ-UBND
ngày 04/5/2020 870.416.000 - 75.759.000 - 75.759.000

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
khu vực huyện

8
Lắp đặt cửa đi, cửa sổ và thiết bị vệ sinh Nhà công vụ
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (Hạng mục: Nhà
khách 09 phòng)

Số 575/QĐ-UBND
ngày 22/4/2020 1.193.879.000 - 102.373.000 - 102.373.000

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
khu vực huyện

9 Hỗ trợ làm vỉa hè khu Chợ Lăng Can đoạn từ Táng Khăm
đến chân đèo Kéo Quân, thôn Nà Khà, xã Lăng Can

Số 1654/QĐ-
UBND ngày
04/11/2019

3.332.963.000 - 33.144.000 - 33.144.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

10 Cải tạo, mở rộng sân vận động huyện Lâm Bình, tỉnh
Tuyên Quang

Số 1826a/QĐ-
UBND ngày
26/10/2020

1.773.195.000 - 43.866.000 - 43.866.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn
năm 2023 được

giao

Giải ngân kế
hoạch năm 2023

(tính đến
31/01/2024)

Số kế hoạch
năm 2023 chưa
giải ngân hết

được phép kéo
dài thời gian
thực hiện và

giải ngân sang
năm 2024 

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
nguồn vốn tỉnh

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
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11 Xây dựng đường lên khu sản xuất chè Khau Mút, xã Thổ
Bình

Quyết định số
2910a/QĐ-UBND
ngày 14/12/2020

9.415.555.000 - 141.534.000 - 141.534.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

12 Đường giao thông từ Táng Khăm đến cầu Táng Heo thôn
Nà Khà xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

Số 2154/QĐ-
UBNDngày
04/12/2020

10.500.000.000 - 500.000.000 - 500.000.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

13 Dự án đầu tư xây dựng công trình phòng chống ngập cho
trường THPT Lâm Bình

Số 541/QĐ-UBND
ngày 20/5/2021 11.000.000.000 - 2.000.000.000 - 2.000.000.000

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
khu vực huyện

14
Trồng cây xanh cảnh quan tại khuôn viên nhà công vụ và
di chuyển cây xanh ra khỏi một số vị trí trung tâm huyện
Lâm Bình

Số 549/QĐ-UBND
ngày 20/5/2021 750.000.000 - 400.000.000 - 400.000.000

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
khu vực huyện

15
Trồng cây xanh cảnh quan hai bên tuyến đường giao thông
từ Trường Tiểu học Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo thôn Nà
Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình

Số 78/QĐ-UBND
ngày 30/5/2023 5.000.000.000 - 3.500.000.000 - 3.500.000.000

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
khu vực huyện

16 Xây dựng mới nhà lớp học Trường tiểu học Minh Quang
(điểm trường Bản Đồn), xã Minh Quang

Số 1865/QĐ-
UBND ngày
27/11/2023

3.696.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

17
Khắc  phục  hậu  quả  thiên  tai  trên  tuyến  đường  tỉnh
ĐT.185, ĐT.188 thuộc địa phận huyện Lâm Bình (do ảnh
hưởng của mưa, lũ từ ngày 16/8 đến ngày 17/8/2023)

Số 12/QĐ-UBND
ngày 12/01/2024 2.500.000.000 - 2.500.000.000 - 2.500.000.000

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
khu vực huyện

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn
năm 2023 được

giao

Giải ngân kế
hoạch năm 2023

(tính đến
31/01/2024)

Số kế hoạch
năm 2023 chưa
giải ngân hết

được phép kéo
dài thời gian
thực hiện và

giải ngân sang
năm 2024 

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
nguồn vốn tỉnh

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
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18 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030
Số 1160/QĐ-
UBND ngày
10/8/2022

1.564.957.000 - 756.738.000 - 756.738.000

Ban Quản lý dự án
điều chỉnh quy

hoạch sử dụng đất
giai đoạn 2021-

2030 huyện

III Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế 28.000.000.000 - 13.544.471.000 12.787.788.650 756.682.350

1 Xây dựng chợ xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
Số 1628/QĐ-
UBND ngày
04/10/2021

3.500.000.000 - 67.374.000 - 67.374.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

2 Nhà hiệu bộ trường tiểu học Minh Quang, xã Minh Quang
Số 2007/QĐ-
UBND ngày
08/11/2022 

3.800.000.000 - 2.450.430.000 2.307.053.800 143.376.200
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

3
Trồng hoa, cây xanh tại khu vực Nà Tông, xã Thượng Lâm
và khu vực đèo Khau Lắc, tổ dân phố Nà Mèn, thị trấn
Lăng Can

Số 549/QĐ-
UBND ngày
20/5/2021

6.000.000.000 - 5.650.000.000 5.529.878.850 120.121.150
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

4 Xây dựng hệ thống cấp nước cho thôn Lũng Giềng 1, xã
Xuân Lập

Số 594/QĐ-
UBND ngày
29/6/2022

2.500.000.000 - 700.000.000 616.568.000 83.432.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

5 Chỉnh trang không gian cảnh quan khu vực trung tâm hành
chính - chính trị huyện Lâm Bình

Số 552/QĐ-
UBND ngày
20/5/2021

1.100.000.000 - 11.690.000 - 11.690.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

6 Xây dựng các hạng mục phụ trợ vườn hoa trung tâm huyện
Lâm Bình

Số 551/QĐ-
UBND ngày
20/5/2021

1.100.000.000 - 14.977.000 - 14.977.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn
năm 2023 được

giao

Giải ngân kế
hoạch năm 2023

(tính đến
31/01/2024)

Số kế hoạch
năm 2023 chưa
giải ngân hết

được phép kéo
dài thời gian
thực hiện và

giải ngân sang
năm 2024 

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
nguồn vốn tỉnh

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
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7 Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đường giao thông và bãi rác
xã Phúc Yên

Số 689/QĐ-
UBND ngày
28/6/2023 

5.000.000.000 - 3.150.000.000 3.023.288.000 126.712.000
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

8
Trồng cây xanh cảnh quan hai bên tuyến đường giao thông
từ Trường Tiểu học Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo thôn Nà
Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình

Số 78/QĐ-UBND
ngày 30/5/2023 5.000.000.000 - 1.500.000.000 1.311.000.000 189.000.000

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
khu vực huyện

IV Nguồn vốn dự phòng ngân sách huyện 2.000.000.000 - 1.482.104.000 446.175.100 1.035.928.900

1
Xây dựng khẩn cấp kè bờ suối Nặm Chang do thiên tai gây
ra (đoạn sạt lở phía thượng lưu cầu Bản Khiển), thị trấn
Lăng Can

Số 114a/QĐ-
UBND ngày
03/6/2022 

1.000.000.000 - 482.104.000 446.175.100 35.928.900
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
khu vực huyện

2 Công sự trận địa súng máy phòng không 12,7mm 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000
Ban Chỉ huy quân

sự huyện Lâm
Bình

V Nguồn vốn kết dư ngân sách huyện 460.000.000 - 150.000.000 - 150.000.000

1 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư Xây dựng bến
xe khách huyện Lâm Bình 460.000.000 - 150.000.000 - 150.000.000

Ủy ban nhân dân
huyện Lâm Bình
(Đại diện chủ đầu
tư: Ban Quản lý

các công trình quy
hoạch sử dụng vốn
tài trợ trên địa bàn

huyện)

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn
năm 2023 được

giao

Giải ngân kế
hoạch năm 2023

(tính đến
31/01/2024)

Số kế hoạch
năm 2023 chưa
giải ngân hết

được phép kéo
dài thời gian
thực hiện và

giải ngân sang
năm 2024 

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
nguồn vốn tỉnh

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

5
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